
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Stt Họ tên học sinh Lớp Giới tính

1      Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 11A10 Nữ

2      Phạm Khánh Linh 11A07 Nữ

3      Hoàng Xuân Ngọc Khuê 11A06 Nữ

4      Trịnh Gia Hân 11A11 Nữ

5      Nguyễn Trương Nam Phương 11A03 Nữ

6      Nguyễn Kỳ Duyên 11A01 Nữ

7      Phạm Nguyễn Minh An 11A11 Nữ

8      Trần Hữu Thịnh 11A12 Nam

9      Trần Hoàng Quân 11A03 Nam

10    Trần Bùi Bảo Lâm 11A04 Nam

11    Lang Bảo Minh 11A12 Nam

12    Phan Vũ Minh Thy 12A03 Nữ

13    Cao Thảo Quỳnh 12A06 Nữ

14    Đoàn Nữ Nguyệt Minh 12A05 Nữ

15    Phan Lê Như Ý 12A04 Nữ

16    Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 12A10 Nữ

17    Hà Khánh Vy 12A06 Nữ

18    Hồ Lê Khánh Linh 12A11 Nữ

19    Đào Phương Nghi 12A02 Nữ

20    Nguyễn Ngọc Mai Vy 12A11 Nữ

21    Nguyễn Ngọc Hân 12A12 Nữ

22    Quang Tất Đạt 12A13 Nam

23    Nguyễn Bách Kỳ 12A12 Nam

24    Bùi Đoàn Thiên Đức 12A09 Nam

25    Đặng Gia Bảo 12P1 Nam

26    Trần Hoàng Minh Khoa 12A13 Nam

27    Phạm Châu Yến Ngọc 12A05 Nữ
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